
UBND PHƯỜNG VÂN HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRẠM Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /TYT-D 
V/v mời báo giá vật tư, sinh phẩm y 

tế phục vụ khám, chữa bệnh năm 

2026-2027 tại Trạm Y tế Vân Hà 

 

 

Vân Hà, ngày 08 tháng 07năm 2026 

 

Kính gửi:   Các hãng sản xuất, nhà cung cấp vật tư, sinh 

phẩm y tế tại Việt Nam. 

 

 Trạm Y tế Vân Hà có nhu cầu tiếp nhận báo giá để có căn cứ tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật 

tư, sinh phẩm y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2026- 2027 tại Trạm Y tế 

Vân Hà với nội dung cụ thể như sau: 

 I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trạm Y tế Vân Hà; địa chỉ: Tổ Dân phố Đông 

Long, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh. 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

 - Ds Thân Thị Hằng – nhân viên phòng Hành chính tổng hợp, Dược, thiết bị 

Y tế, cận lâm sàng. 

 - SĐT: 0988.170.527.   Email: duocvanha2026@gmail.com 

 3. Cách tiếp nhận báo giá. 

 - Báo giá bản đỏ: Gửi về Ds Thân Thị Hằng – phòng Hành chính tổng hợp, 

Dược, thiết bị Y tế, cận lâm sàng – Trạm Y tế Vân Hà. Địa chỉ: Tổ Dân phố Đông 

Long, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: 0988.170.527. 

 -  Bản điện tử: Đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam scan 

báo giá qua email: duocvanha2026@gmail.com 

 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 08  tháng 7 năm 2026 đến trước 

16h00’ ngày 18  tháng 7 năm 2026. 

 Lưu ý: Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem 

xét. 

 5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 18 

/07/2026. 

 II. Nội dung yêu cầu báo giá 

 1. Danh mục vật tư, sinh phẩm y tế cần mua sắm chi tiết theo Phụ lục 01 

đính kèm. 

mailto:duocvanha2026@gmail.com
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 2. Địa điểm cung cấp vật tư, sinh phẩm y tế: Trạm Y tế Vân Hà; địa chỉ: Tổ 

Dân phố Đông Long, phường Vân Hà tỉnh Bắc Ninh. 

 3.Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá theo mẫu Phụ lục 02 đính 

kèm. 

 Trạm Y tế Vân Hà kính mời các Hãng sản xuất, Công ty, Doanh nghiệp, Nhà 

cung cấp vật tư y tế tại Việt Nam có năng lực, kinh nghiệm và khả năng cung cấp 

tham gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên. 

 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

- Website TYT. 

 - Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Vũ Thị Lợi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 01: DANH MỤC VẬT TƯ, SINH PHẨM Y TẾ CẦN BÁO GIÁ 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Thông số kỹ thuật cơ bản của hàng 

hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng/

khối 

lượng 

1  

Que thử đường huyết ( 

GluNEO Lite Blood 

Glucose Test Strips) 

Tương thích với máy GluNEO Lite, Hàn 

Quốc 
Test 500 

2  

Test thử đường huyết 

One Touch Select Plus 

Simple 

Tương thích với máy Onetouch select 

Plus simple 
Test 250 

3  Kim chích máu 

Kim chích máu được sử dụng với Bút 

chích máu để lấy một lượng nhỏ mẫu 

máu.  

Đầu kim vát 3 cạnh để giảm đau khi lấy 

máu 

Kim được vô trùng 

cái 750 

4  Găng tay y tế có bột 

Găng tay chưa tiệt trùng, có bột,  kích 

thước ≥240mm. Các cỡ.  Quy cách: Hộp/ 

50 đôi .  Xuất xứ : Việt Nam 

Đôi 3.000 

5  Bông thấm y tế 

100% bông xơ thiên nhiên, túi 01 kg. 

Bông trắng, dạng dải, được cuộn thành 

cuộn chắc. Tốc độ hút nước tối đa 8 giây 

kg 3 

6  Cồn y tế 70 độ 

Nồng độ:  Ethanol 70% , không màu 

trong suốt. 

Quy cách đóng gói 500ml/chai. 

Xuất xứ: Việt Nam 

chai 10 

7  Băng keo lụa 

Kích thước: 5cm x 5m. Vải lụa Taffeta 

trắng, 100% sợi cellulose acetate, số sợi 

44x (≥18 sợi/cm2), keo oxyd kẽm không 

dùng dung môi. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ 

Cuộn 20 

8  
Gạc phẫu thuật vô 

trùng 

Kích thước 10cm x 10cm x 8 lớp, vô 

trùng, có độ thấm hút cao. Quy cách : Gói 

10 miếng 

Gói 50 

9  
Băng cuộn y tế 10cm 

x 5m 

Băng cuộn y tế kích thước 5m × 10cm, 

được làm từ 100% sợi cotton thấm hút, 

chuyên dùng để băng ép cầm máu và cố 

định vết thương 

Cuộn 150 

10  Bơm kim tiêm 5 ml 

Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 5ml. 

Cỡ kim 23Gx1", 25Gx1". Kim vát 3 cạnh 

có nắp đậy. Đóng gói đảm bảo vô trùng. 

Tiêu chuẩn ISO 13485. 

chiếc 100 

 Tổng: 10 khoản    



PHỤ LỤC 2: Mẫu báo giá 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trạm Y tế Vân Hà 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo 

giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp 

nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là 

liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết 

bị như sau:  

1. Báo giá hàng hóa: 

STT Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

(nếu 

có) 

Thông 

số kỹ 

thuật 

(nếu 

có) 

Ký, 

mã 

hiệu, 

model, 

hãng 

sản 

xuất 

Mã 

HS 

(nếu 

có) 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

(đã bao 

gồm 

VAT) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1            

2            

…            

n            

 (Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và 

các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có)) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... 

[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày].  

3. Chúng tôi cam kết:  

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.  

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy 

định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.  

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.  

 ……, ngày.... tháng .... năm .... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản 

xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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